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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 43/2024/HS-ST
 

     Ngày 17-9-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n T á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N u  n Văn Tuấn v  ôn  Vũ M n  Huấn  
- Thư ký phiên tòa:  n  Má A Trư-T ư ký tòa án n ân dân t ị xã Sa Pa  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông 

Lươn  Mạn  Hùn -K ểm sát v ên  

N    17 t án  9 năm 2024, tạ  n   văn  óa tổ 01, p ườn  Sa Pa, t ị xã Sa Pa, 

tỉn  L o Ca , xét xử sơ t ẩm côn  k a  lưu độn  vụ án  ình sự sơ t ẩm t ụ lý số: 

42/2024/TLST-HS ngày 21 thán  8 năm 2024, t eo qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử 

số: 41/2024/QĐXXST-HS n    30 t án  8 năm 2024, đố  vớ  bị cáo: 

Họ v  tên: H  Văn M, sinh n    12 t án  3 năm 19xx, tạ  t ị xã S, tỉn  L o 

Cai; ĐKHKTT v  c ỗ ở: Thôn M, xã M, t ị xã S, tỉn  L o Ca ; n  ề n   ệp: Lao 

độn  tự do; tr n  độ văn  oá: 0/12; dân tộc: Tày;   ớ  tín : Nam; tôn   áo: K ôn ; 

quốc tịc : V ệt Nam; con ôn  Hà A P, s n  năm 19xx (Đã c ết) v  b  V n  T ị V, 

s n  năm 19xx; bị cáo có vợ l  bà Ngô Thị L, s n  năm 19xx và có 02 con, con lớn 

nhất s n  năm 1989, con n ỏ nhất s n  năm 1991  Trú tại thôn M, xã M, thị xã S, 

tỉnh Lào Cai; t ền án: Không; t ền sự: Không. 

Họ v  tên: Trần Đức L, s n  n    01 t án  5 năm 19xx, tạ  t  n  p ố L, tỉn  

Lào Cai; ĐKHKTT v  c ỗ ở: Thôn B, xã B, t ị xã S, tỉn  L o Ca ; n  ề n   ệp: Lao 

độn  tự do; tr n  độ văn  oá: 12/12; dân tộc: Tày;   ớ  tín : Nam; tôn   áo: K ôn ; 

quốc tịc : V ệt Nam; L  đản  v ên đã bị k a  trừ k ỏ  đản  từ n    07 t án  8 năm 

2024; con ông Trần Văn D (Đã c ết) v  b  Lươn  T ị C  (Đã c ết); bị cáo có vợ l  

Lồ Thị Q, s n  năm 19xx (Đã c ết) và có 02 con, con lớn nhất s n  năm 2008, con 

nhỏ nhất s n  năm 2013  Trú tại thôn B, xã B, thị xã S, tỉnh Lào Cai; t ền án: Không; 

t ền sự: Không. 

Các bị cáo bị tạm   ữ, tạm   am từ n    26 t án  4 năm 2024 đến na ,   ện 

đan  bị tạm   am tạ  N   tạm   ữ Côn  an t ị xã Sa Pa  Có m t  

N ườ  l m c ứn , c ứn  k ến:  n  Nôn  Văn P , s n  năm 19xx.   

Địa chỉ: Thôn L, xã B, thị xã S, tỉnh Lào Cai. Vắng m t. 

 n : V n  Văn Q, s n  năm 19xx.  

Địa chỉ: Thôn H, xã B, thị xã S, tỉnh Lào Cai. Vắng m t. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

T eo các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 
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H  Văn M v  Trần Đức L có mố  quan  ệ quen b ết từ lâu v  cùn  l  n ườ  

n   ện c ất ma tú   K oản  09   ờ 00 p út n    26 t án  4 năm 2024, H  Văn M 

đ ều k  ển xe mô tô n ãn   ệu Honda Blade BKS 24B2-577.xx đ  uốn  t uốc 

Met adone  Trên đườn  về, k   đến t ôn Ho n  L ên, xã Bản Hồ, H  Văn M vào 

quán tạp  óa của an  Nôn  Văn P  uốn  nước v    p Trần Đức L  Lúc n   Trần 

Đức L đưa c o H  Văn M số tiền 150 000 đồn  v  nó  “Đ  mua mấy con về ăn”  Do 

trước đó cả  a  đã trao đổi việc mua ma tuý về để sử dụn , nên H  Văn M hiểu trong 

số tiền Trần Đức L đưa, H  Văn M sẽ dùng số tiền 100 000 đồng mua ma tuý cho 

Trần Đức L sử dụng, số tiền 50 000 đồng còn lại là tiền công của H  Văn M. Sau đó, 

H  Văn M cầm tiền, đ ều khiển xe mô tô hiệu Honda Blade BKS 24B2-577.xx đến 

khu vực thôn Vạn Dền Sử II, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa mua ma tuý. Tạ  đâ  Hà 

Văn M g p một n ườ  đ n ôn  dân tộc Môn  tên t ường gọ  l  “P”  H  Văn M hỏi: 

“Có   n  bán k ôn ?”, P trả lờ : “Có”, H  Văn M đưa c o P số tiền 150 000 đồng 

và nhận lại 03 gói nilon màu xanh, buộc túm bằng sợi chỉ màu vàng, bên trong chứa 

Heroine rồi cất v o tú  áo đ  về  Đến 10 giờ 20 p út, n    26 t án  4 năm 2024, k   

H  Văn M trên đườn  đ  về đến khu vực tỉnh lộ 152 thuộc  địa p ận t ôn Ho n  

L ên, xã Bản Hồ, t ị xã Sa Pa thì bị Tổ côn  tác độ  đ ều tra tổn   ợp Côn  an t ị xã 

Sa Pa k ểm tra p át   ện tạ  tú  áo bên p ả  H  Văn M đan  m c trên n ườ  03  ó  

nilon màu xanh, được buộc túm bằn  sợ  c ỉ m u v n , bên tron  các  ó  c ứa c ất 

bột k ô, vón cục m u trắn   H  Văn M k a  l  ma tuý Hero ne mua c o Trần Đức L. 

Tổ côn  tác đã lập b ên bản bắt n ườ  p ạm tộ  quả tan , t u   ữ n êm p on  vật 

c ứn  v  t u   ữ 01 xe mô tô nhãn   ệu Honda Blade BKS 24B2-577.xx. 

N    26 t án  4 năm 2024, Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an t ị xã Sa Pa đã 

bắt n ườ  bị   ữ tron  trườn   ợp k ẩn cấp, đố  vớ  Trần Đức L về hành vi tàng trữ 

trái phép chất ma túy và thu   ữ của Trần Đức L 01 đ ện t oạ  d  độn  n ãn   ệu 

Nok a 105, bên tron  lắp s m V ettel, số t uê bao 0978 387 xxx. 

Tại Kết luận   ám định ma túy số: 179/KL-GĐMT n    01 t án  5 năm 2024 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận: Mẫu M1 khố  lượng 

0,074 gam là loại chất ma túy Heroine; Mẫu M2 khố  lượng 0,080 gam là loại chất 

ma túy Heroine; Mẫu M3 khố  lượng 0,101 gam là loại chất ma túy Heroine. 
Tạ  bản cáo trạn  số: 41/CT-VKS-SP n    20 t án  8 năm 2024 của V ện k ểm 

sát n ân dân t ị xã Sa Pa, tru  tố H  Văn M v  Trần Đức L về tộ  “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” t eo qu  địn  tạ  đ ểm c k oản 1 Đ ều 249 Bộ luật   n  sự  

Tạ  p  ên to  đạ  d ện V ện k ểm sát đề n  ị Hộ  đồn  xét xử tu ên bố bị cáo 

H  Văn M v  Trần Đức L p ạm tộ  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”   p dụn  đ ểm 

c k oản 1 Đ ều 249; đ ểm s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58 

Bộ luật H n  sự, xử p ạt bị cáo Trần Đức L mức án từ 1 năm 3 t án  đến 1 năm 9 

tháng tù. 

 p dụn  đ ểm c k oản 1 Đ ều 249; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; Đ ều 17, Đ ều 38, 

Đ ều 58 Bộ luật H n  sự, xử p ạt bị cáo H  Văn M mức án từ 1 năm 9 t án  đến 2 

năm 3 t án  tù  

 p dụn  đ ểm c k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật   n  sự; đ ểm a k oản 2 Đ ều 106 Bộ 

luật tố tụn    n  sự tịc  t u t êu  ủ  0,169  am Hero ne đựn  tron  01 p on  b  

n êm p on   Tạm   ữ 01 đ ện t oạ  d  độn  n ãn   ệu Nok a 105, bên tron  lắp s m 

V ettel, số t uê bao 0978 387 xxx của Trần Đức L để đảm bảo t     n  án  
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K ôn  áp dụn    n  p ạt bổ sun  p ạt t ền đố  với các bị cáo. 

Tu ên án p í v  qu ền k án  cáo đố  vớ  các bị cáo t eo qu  địn  p áp luật  

Căn cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên to , căn cứ v o 

kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, to n d ện c ứn  cứ, ý 

k ến của k ểm sát v ên, các bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan đ ều tra Côn  an t ị xã Sa Pa, 

Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa, K ểm sát v ên tron  quá tr n  

đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, tr n  tự, t ủ tục qu  địn  của Bộ 

luật tố tụn    n  sự  Quá tr n  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa, bị cáo, k ôn  có n ườ  n o 

có ý k ến  o c k  ếu nạ  về   n  v , qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  

t ến   n  tố tụn   Do đó, các   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan t ến   n  tố 

tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp  

[2] Lờ  k a  của bị cáo H  Văn M v  Trần Đức L tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  

k a  của bị cáo tạ  cơ quan đ ều tra, b ên bản bắt n ườ  p ạm tộ  quả tan , b ên bản 

t u   ữ vật c ứn , lờ  k a  n ườ  l m c ứn , bản kết luận   ám địn  số: 179/KL-

GĐMT n    01 t án  5 năm 2024 của p òn  kỹ t uật   n  sự Côn  an tỉn  L o 

Ca , các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tạ  p  ên tòa  N ư vậ , có 

căn cứ k  n  địn  n    26 t án  4 năm 2024, tại khu vực thôn Hoàng Liên, xã Bản 

Hồ, thị xã Sa Pa, Trần Đức L đưa c o H  Văn M số tiền 100 000 đồng tiền để mua 

ma tuý cho Trần Đức L để sử dụn  v  50 000 đồng trả côn  c o H  Văn M  H  Văn 

M sử dụng toàn bộ số tiền 150 000 đồn  mua 03  ó  ma tuý, tron  đó 02  ó  mua 

cho Trần Đức L v  01  ó  H  Văn M để sử dụng  Do đó, H  Văn M phải chịu trách 

nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trá  p ép đối với toàn bộ khố  lượng 0,255 gam 

Heroine; Bị cáo Trần Đức L phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái 

p ép đối với 02 gói Heroine có khố  lượng là 0,154 gam. N ư vậ ,   n  v  của bị 

cáo H  Văn M t n  trữ ma túy có k ố  lượn  0,255  am c ất ma tú  Hero ne v  bị 

cáo Trần Đức L t n  trữ ma tú  có k ố  lượn  0,154  am c ất ma tú  Hero ne mục 

đíc  sử dụn  đã xâm p ạm đến c ín  sác  độc qu ền quản lý các c ất ma tú  của 

N   nước. Hộ  đồn  xét xử có căn cứ kết luận bị cáo H  Văn M v  Trần Đức L 

p ạm tộ  “T n  trữ trá  p ép c ất ma tú ” t eo qu  địn  tạ  đ ểm c k oản 1 Đ ều 

249 Bộ luật H n  sự  

[3] Hộ  đồn  xét xử xét t ấ : Đâ  l  vụ án đồng phạm, n ưn  man  tín    ản 

đơn  Các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, bị cáo H  Văn M là 

n ười trực tiếp đ  mua ma tuý về để sử dụn , do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm với 

vai trò thứ nhất. Bị cáo Trần Đức L giữ vai trò thứ hai trong vụ án l  n ườ  đưa t ền, 

t uê H  Văn M đ  mua ma tuý về cho mình sử dụn , do đó bị cáo phải chịu trách 

nhiệm với vai trò thứ hai trong vụ án. 

[4] Về t n  t ết tăn  n n : Bị cáo k ôn  p ả  c ịu t n  t ết tăn  n n  trác  

n  ệm   n  sự  
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[5] Về t n  t ết   ảm n  : Hộ  đồn  xét xử n ận địn  tron  quá tr n  đ ều tra 

v  tạ  p  ên to  bị cáo t  n  k ẩn k a  báo nên các bị cáo đều được  ưởn  t n  t ết 

  ảm n   qu  địn  tạ  đ ểm s k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật   n  sự  R ên  bị cáo Trần 

Đức L được Ủ  ban n ân dân tỉn  L o Ca  t n  bằn  k en có t  n  tíc  tron  côn  

tác c ăm sóc, bảo vệ sức k ỏe n ân dân năm 2003-2005 nên bị cáo được  ưởn  t n  

t ết   ảm n   qu  địn  k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật   n  sự  

[6] Về áp dụn    n  p ạt: Hộ  đồn  xét xử xét t ấ  các bị cáo n ận t ức   ểu 

b ết p áp luật N   nước cấm cá n ân, tổ c ức t n  trữ, mua bán, sử dụn   o c 

c  ếm đoạt c ất ma tú ,   ểu b ết tác  ạ  c ất ma tú  n ưn  các bị cáo vẫn t n  trữ 

ma tú  để sử dụn  c o bản t ân t ể   ện k ôn  ý t ức tôn trọn  c ấp   n  p áp 

luật  Tạ  p  ên tòa đạ  d ện v ện k ểm sát đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  xử p ạt 

mức án đố  vớ  bị cáo H  Văn M l  n   êm k ắc so vớ  tín  c ất mức độ   nh vi 

của bị cáo t n  trữ k ố  lượn  0,255 am Hero ne  Hộ  đồn  xét xử xử áp dụn  mức 

  n  p ạt tươn  xứn  p ù  ợp vớ  mức độ   n  v  p ạm tộ  của các bị cáo để giáo 

dục cả  tạo các bị cáo trở t  n  côn  dân tốt. 

Hộ  đồn  xét xử xét t ấ  các bị cáo k ôn  có t   sản, k ôn  có n  ề n   ệp, 

đ ều k ện  o n cản    a đ n  k ó k ăn nên k ôn  áp dụn    n  p ạt bổ sun  p ạt 

t ền l  p ù  ợp  

[7] Về vật c ứn : Cơ quan   ám địn  đã t ến hành trích số ma túy thu giữ để 

lấy mẫu   ám định, có khố  lượng 0,086 gam Heroine đã lưu mẫu   ám địn  nên 

k ôn  đề cập xử lý  Số ma tú  còn lạ  tái niêm phong có khố  lượng 0,169 gam 

Heroine nên cần tịch thu tiêu hủ  t eo qu  định pháp luật. 

Đối với 01 c  ếc đ ện t oạ  d  độn    ệu Nok a 105, bên tron  lắp s m V ettel, 

số t uê bao 0978.387.xxx là tài sản của Trần Đức L, k ôn  l ên quan đến hành vi 

phạm tội của bị cáo, lẽ ra trả lại cho bị cáo, xét thấy cần tạm giữ để đảm bảo thi hành 

án là phù hợp. 

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade BKS 24B2-577.xx, xe cũ đã qua 

sử dụng thu giữ của H  Văn M  Quá tr n  đ ều tra, xác định chiếc xe thuộc sở hữu 

của anh Hà A M1 là con trai của H  Văn M  N    26 t án  4 năm 2024, H  Văn M 

tự ý lấy chiếc xe nó  trên để đ , an  H  A M1 không biết v  l ên quan đến hành vi 

phạm tội của bị cáo, Cơ quan Cản  sát đ ều tra Côn  an t ị xã Sa Pa đã trả c  ếc xe 

trên cho anh Hà A M1, đồn  t ờ  k ôn  xử lý đố  vớ  an  H  Văn M1 l  đún  qu  

địn  của p áp luật, nên k ôn  đề cập xử lý. 
[8] Tron  vụ án: Đối với ngườ  đ n ôn  tên Páo, t eo lời khai của H  Văn M 

l  n ườ  đã bán ma tuý c o bị cáo tại khu vực thôn Vạn Dền Sử II, xã Mường Hoa, 

thị xã Sa Pa. Ngoài lời khai của bị cáo, Cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ 

n o k ác để xác minh nhân thân, lai lịch của n ười này nên không đề cập xử lý. 

[9] Về án p í: Buộc các bị cáo p ả  c ịu án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  

p áp luật  

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ đ ểm c k oản 1 Đ ều 249, đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 17, Đ ều 38, 

Đ ều 58 Bộ luật H n  sự  Tu ên bố bị cáo H  Văn M p ạm tộ  “Tàng trữ trái phép 
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chất ma túy”, xử p ạt bị cáo H  Văn M 1 (Một) năm 6 (Sáu) t án  tù, t ờ    an c ấp 

  n  án tín  từ n    bắt tạm   ữ, tạm   am n    26 t án  4 năm 2024  

Căn cứ đ ểm c k oản 1 Đ ều 249, đ ểm s k oản 1 v  k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 17, 

Đ ều 38, Đ ều 58 Bộ luật H n  sự  Tu ên bố bị cáo Trần Đức L p ạm tộ  “Tàng trữ 
trái phép chất ma túy”, xử p ạt bị cáo Trần Đức L 1 (Một) năm 3 (Ba) t án   tù, 

t ờ    an c ấp   n  án tín  từ n    bắt tạm   ữ, tạm   am n    26 t án  4 năm 

2024. 

Về vật c ứn : Căn cứ đ ểm c k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật   n  sự, đ ểm a k oản 2 

Đ ều 106 Bộ luật tố tụn    n  sự  

Tịc  t u t êu  ủ  0,169  am Hero ne đựn  tron  01 (Một) p on  b  n êm 

p on   n sẵn của p òn  kỹ t uật   n  sự Côn  an tỉn  L o Ca  dán kín  Trên một 

m t tạ  mép dán của b  n êm p on  có c ữ ký     rõ  ọ tên của Bù  T ị Hằn , P ạm 

Văn H ệp, Lê T ị T ủ , Trần Đức L; 01 (một) dấu đ ểm c ỉ có     “Trỏ p ả  H  

Văn M” v  02 dấu t u n ỏ m u đỏ của p òn  kỹ t uật   n  sự Côn  an tỉn  L o Ca  

v  được dán p ủ bằn  lớp băn  dín  tron  suốt  M t còn lạ  của b  n êm p on  có 

dòn  c ữ “Vật c ứn  còn lạ  sau tríc  mẫu   ám địn  t u   ữ tron  vụ H  Văn M và 

Trần Đức L có   n  v  p ạm tộ  về ma tú , p át   ện, t u   ữ n    26/4/2024 tạ  

thôn Hoàn  L ên, xã Bản Hồ, t ị xã Sa Pa, tỉn  L o Ca ”  

Tạm   ữ 01 (một) đ ện t oạ  d  độn    ệu Nok a 105, bên tron  lắp s m Viettel, 

số t uê bao 0978 387 xxx của Trần Đức L để đảm bảo thi hành án. 

Về án p í: Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn    n  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ ều 23 N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30 t án  12 năm 2016 qu  địn  về 

mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án  Buộc bị 

cáo H  Văn M v  Trần Đức L, mỗ  bị cáo p ả  c ịu số t ền l  200 000 đồn  (Hai 

trăm n   n đồn ) án p í   n  sự sơ t ẩm  

Bị cáo được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án  
 

N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh, TX;                                                                                                                
- CATX, PV 06; 
- Bị cáo, NBC; 
- Chi cục THATX; 
- S  t  pháp; 
- H     CA TX;  
- L u h     vụ án; TQĐ;VT.                                                    
                 
                                                                                                  Nguyễn Thái Hà     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


